
    UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:          /SYT-NVYD 

V/v đăng tải danh sách đăng ký 

người hành nghề của cơ sở khám, 

chữa bệnh Phòng khám đa khoa 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

       Đắk Nông, ngày   

     

                               Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy 

định tại điểm b, khoản 3, điều 15 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

 Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh của Phòng khám 

đa khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông lên Trang thông tin điện tử của 

Sở Y tế như sau: (phụ lục gửi kèm). 

Vậy, Sở Y tế Đắk Nông đăng tải danh sách trên để các cá nhân, tổ chức được 

biết./. 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (P/hợp);                  

- Thanh tra Sở; 
- TT CDC đăng thông tin  

(Website Sở Y tế Đắk Nông); 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ CỦA CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH  

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK NÔNG 

(Kèm theo Công văn số:         /SYT-NVYD ngày       tháng 4 năm 2020  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

Stt Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Đặng Thành 

0000447/ 

ĐNO-CCHN, 

ngày 

07/12/2013  

Khám chữa bệnh 

Ngoại khoa 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KCB chuyên khoa Ngoại - 

Trưởng cơ sở KCB 

2 Lê Đình Thu 

 000235/ĐNO

-CCHN, ngày 

cấp 17/1/2013 

 Khám, chữa bệnh 

Nội Khoa 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KCB chuyên khoa Nội- Phụ 

Trách chuyên môn chung 

3 Đỗ Thị Thanh Nguyệt 

 000121/ĐNO

-CCHN, ngày 

cấp 

16/10/2012 

 Khám, chữa bệnh 

Da liễu 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Bác sĩ KCB chuyên Da liễu khoa- 

Trưởng PKĐK 

4  Đặng Trung Kiên 

 001807/ĐNO

-CCHN; ngày 

cấp 

15/02/2017 

 Khám, chữa bệnh  

chuyên khoa Mắt. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Bác sĩ KCB chuyên khoa Mắt - 

Nhân viên  



5 Vương Văn Quyết  

 001931/ĐNO

-CCHN; ngày 

cấp 

25/04/2017 

 Khám, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên 

khoa tai mũi họng. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

 Bác sĩ KCB chuyên khoa Tai Mũi 

Họng - Phó PKĐK  

6 Mai Tây Nguyên 

002254/ĐNO-

CCHN; ngày 

cấp 

20/09/2017 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa  

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ KCB đa khoa - Nhân viên 

7 Trần Đức Phú 

0002544/LĐ-

CCHN cấp 

ngày  

09/5/2015 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa  

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KCB đa khoa thực hiện siêu 

âm CĐHA- Phó khoa HIV/AIDS 

8 Đặng Thị  Huyền Trang 

001819/ĐNO-

CCHN; ngày 

cấp 

15/02/2017 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa, chuyên 

khoa tâm thần. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KCB chuyên khoa Tâm thần 

kinh - Nhân viên  

9 Phạm Thị Thu Huyền 

001511/ĐNO-

CCHN; ngày 

cấp 

31/08/2016 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KCB chuyên khoa Sản - 

Trưởng khoa SKSS  

10 Châu Thị Thủy 

0001009/ĐN

O-CCHN; 

ngày cấp 

Quy định tại điều 3, 

thông tư số 

23/2009/TT-BYT 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân xét nghiệm - Phó khoa XN-

CĐHA-TDCN  



09/12/2014 ngày 01/12/2009. 

11 Nguyễn Huyền Trang 

001817/ĐNO-

CCHN; ngày 

cấp 

15/02/2017 

Quy định tại thông 

tư số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
KTV xét nghiệm - Nhân viên  

12 Nguyễn Văn Trung 

0004264/ĐL-

CCHN; ngày 

cấp 8/6/2014 

Thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của 

kỹ thuật viên hình 

ảnh y học. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

KTV Chụp phim XQuang - Nhân 

viên 

13 Đỗ Thị Kim Dung 

001919/ĐNO-

CCHN; ngày 

cấp 

19/04/2017 

Quy định tại thông 

tư số 

26/2015/TTLT 

BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
KTV Xét nghiệm-Nhân viên 

14 Văn Trần Ngọc Hằng 

694/CCHN-

D-SYT-ĐNO, 

cấp ngày 

15/7/2019 

Cơ sở bán lẻ thuốc 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

  

Dược sĩ đại học cấp, phát thuốc cho 

bệnh nhân - Nhân viên 

15 Phạm Văn Cường 

693/CCHN-

D-SYT-ĐNO, 

cấp ngày 

15/7/2019 

Cơ sở bán lẻ thuốc 
7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ đại học cấp, phát thuốc cho 

bệnh nhân - Nhân viên 

16 Triệu Minh Tâm 001877/ĐNO- Quy định tại thông 7h00 - 17h00 Cử nhân điều dưỡng hỗ trợ khám và 



CCHN; ngày 

cấp  

06/02/2017 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 điều trị bệnh các chuyên khoa - 

Nhân viên 

17 Nguyễn Văn Hà 

001805/ĐNO-

CCHN; ngày 

cấp 15/02 

/2017 

Quy định tại điều 

10, thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa hỗ trợ khám và điều trị 

bệnh các chuyên khoa - Nhân viên 

18 Võ Thị Hằng 

000695/BP-

CCHN ; ngày 

cấp 

07/01/2013 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa  

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa hỗ trợ khám và điều trị 

bệnh các chuyên khoa - Nhân viên 

19 Phạm Thị Hồng 

001521/ĐNO-

CCHN; ngày 

cấp 

31/08/2016 

Quy định tại điều 

10, thông tư liên 

tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ đa khoa hỗ trợ khám và điều trị 

bệnh các chuyên khoa - Nhân viên 

20 Lê Tiến Dũng 

002774/ĐNO-

CCHN; ngày 

cấp 

07/04/2020 

Khám, chữa bệnh 

đa khoa  

7h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ đa khoa hỗ trợ khám, chữa 

bệnh về tâm thần kinh - Nhân viên 

5. Danh sách đăng ký người làm việc: 



STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

1 Đinh Thùy Dương KTV Tin học 
07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Nhân viên - phòng 

 khám đa khoa 

2 Nguyễn Thị Hiền Kế toán 
07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kế toán - phòng 

 khám đa khoa 

3 Phạm Thị Thu Hà Kế toán 
07h00 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kế toán - Phòng Tài chính kế toán 
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